
Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI,  

BỔ SUNG, BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH LAI CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày       tháng 08 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 

 
 

STT 
Tên TTHC  

 

Thời hạn 

giải quyết 

 

Địa điểm, thời gian tiếp nhận và trả kết 

quả TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

A DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI 

I Lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ  

1 

 Hỗ trợ tư vấn, 

công nghệ cho 

doanh nghiệp 

nhỏ và vừa, hỗ 

trợ phát triển 

nguồn nhân lực, 

hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và 

vừa khởi nghiệp 

sáng tạo và 

tham gia cụm 

liên kết ngành, 

chuỗi giá trị 

Trong thời hạn 

14 ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ đề xuất 

nhu cầu hỗ trợ 

doanh nghiệp 

nhỏ và vừa.  

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ sơ,  nhận 

kết quả:  
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu; 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp 

khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông Phong, thành phố Lai Châu 

tỉnh Lai Châu. 

+ Điện thoại: 0213.3796. 888 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích; 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:  

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định):  

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'. 

Không quy 

định 

- Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 

04/2017/QH14 ngày 12/6/2017; 

- Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 

26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; 

- Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 

10/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng 

dẫn một số điều của Nghị định số 

80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021. 

B DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

I Lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ  

1 Thủ tục hỗ trợ Trong thời 1. Địa điểm, cách thức nộp hồ sơ,  nhận Không quy - Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 



2 

 

 

 

tư vấn, hướng 

dẫn hồ sơ, thủ 

tục chuyển đổi 

hộ kinh doanh 

thành doanh 

nghiệp 

hạn 03 ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ. 

kết quả:  
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu; 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp 

khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông Phong, thành phố Lai Châu 

tỉnh Lai Châu. 

+ Điện thoại: 0213.3796. 888 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích; 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:  

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định):  

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'. 

định 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017; 

- Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 

26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hỗ 

trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

C DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 

STT Mã TTHC Tên TTHC 
Tên VBQPPL quy định việc  

bãi bỏ TTHC 
Lĩnh vực Ghi chú 

1 
2.002003.000.0

0.00.H35 

Thủ tục đề 

nghị hỗ trợ sử 

dụng dịch vụ 

tư vấn 

- Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017; 

- Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 

11/3/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật hỗ trợ 

doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Hỗ trợ 

doanh 

nghiệp nhỏ 

và vừa 

 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=184688&qdcbid=5605&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=184688&qdcbid=5605&r_url=danh_sach_tthc
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